
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN 

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019 

(Từ ngày 08 – 11/11/2019 ) 

 
Địa điểm:   NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG TỈNH (Số 34 Nguyễn Chí Thanh, TP. BMT) 

 

KHỐI TRƯỜNG 
 

Buổi sáng thi đấu vào lúc 08h00 (Riêng buổi sáng ngày 09/11  sẽ thi đấu vào lúc 07h30);  

Buổi chiều thi đấu vào lúc 14h00. 
              

NỘI DUNG: NAM   NỘI DUNG: NỮ 

Bảng A 

 

1. Buôn Đôn 

2. Victory 

3. Đông Du 

 

Bảng B 

 

1. Trần Quốc Toản 

2. Trần Quang Khải 

3. Phan Đình Phùng 

 

Bảng C 

 

1. Y Jút 

2. Lê Hữu Trác 

3. Trần Đại Nghĩa 

 

 Bảng A 

 

1. Ngô Gia Tự 

2. Cư Mgar 

3. Lý Tự Trọng 

4. CĐSP Đ.Lắk 

Bảng B 

 

1. Phan Bội Châu 

2. Victory 

3. Hoàng Việt 

4. Lê Duẩn 

Bảng C (thi đấu bên sân 

trường Hoàng Việt) 

 

1. Nguyễn Thái Bình 

2. Lê Hữu Trác 

3. Nguyễn Thị Minh Khai 

 

Ngày Thời gian Sân  Bảng Đội Gặp Đội 

08/11 

Sáng 

(08h00) 

 

Nữ 

A NGÔ GIA TỰ >< CĐSP Đ.LẮK 

A CƯ MGAR >< LÝ TỰ TRỌNG 

B PHAN BỘI CHÂU >< LÊ DUẨN 

B VICTORY >< HOÀNG VIỆT 

 

Nam  

A BUÔN ĐÔN >< VICTORY 

B TRẦN QUỐC TOẢN >< TRẦN QUANG KHẢI 

C Y JÚT >< LÊ HỮU TRÁC 

Chiều 

(14h00) 
Nữ 

A NGÔ GIA TỰ >< LÝ TỰ TRỌNG 

A CĐSP Đ.LẮK >< CƯ MGAR 

B PHAN BỘI CHÂU >< HOÀNG VIỆT 

B LÊ DUẨN >< VICTORY 



Ngày Thời gian Sân  Bảng Đội Gặp Đội 

Nam  
A ĐÔNG DU >< BUÔN ĐÔN 

B PHAN ĐÌNH PHÙNG >< TRẦN QUỐC TOẢN 

C TRẦN ĐẠI NGHĨA >< Y JÚT 

09/11 

 

Sáng 

(07h30) 

Nữ 

A NGÔ GIA TỰ >< CƯ MGAR 

A LÝ TỰ TRỌNG >< CĐSP Đ.LẮK 

B PHAN BỘI CHÂU >< VICTORY 

B HOÀNG VIỆT >< LÊ DUẨN 

Nam  
A VICTORY >< ĐÔNG DU 

B TRẦN QUANG KHẢI >< PHAN ĐÌNH PHÙNG 

C LÊ HỮU TRÁC >< TRẦN ĐẠI NGHĨA 

Chiều 

(14h00) 
Nữ 

VL1 Nhất C >< Nhì B 

VL2 Nhì A >< Nhì C 

10/11 

Sáng 

(08h00) 

Nữ 
BK1 Nhất A >< Thắng VL1 

BK2 Thắng VL2 >< Nhất B 

Nam  
BK1  ><  

BK2  >< Đội có Hiệu số cao 

Chiều 

(13h30) 

Nam CK Thắng BK1 >< Thắng BK2 

Nữ CK Thắng BK1 >< Thắng BK2 

 

* Ghi chú: 

- Nam: Lấy đội Nhất của mỗi bảng vào thi đấu Bán kết và chọn 01 đội có điểm (hiệu số cao hơn) vào thi đấu vòng Bán kết. 

Ở Bán kết sẽ tổ chức bốc thăm lại (2 đội cùng 1 bảng sẽ không gặp nhau ở Bán kết). 

- Nữ: Lấy nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu loại trực tiếp (thi đấu theo mã Sicma). 

- Đề nghị các đội có mặt trước giờ thi đấu 10 phút để làm thủ tục thi đấu. Nếu sau 10 phút đội nào không có mặt xem như bỏ cuộc. 

                     - Lịch có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có gì thay đổi BTC sẽ thông báo cho các đơn vị sau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tổ trưởng ông Lê Đình Nam - ĐT: 0911.6666.48 

 

                                           TM. BAN TỔ CHỨC 



Vòng loại trực tiếp của Nữ Khối Trường 
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LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN 

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019 

(Từ ngày 08/11 đến 11/11/ 2019) 

 

Địa điểm:   TRƯỜNG TH, THCS, THPT HOÀNG VIỆT 
 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Buổi sáng thi đấu vào lúc 08h00; 

Buổi chiều thi đấu vào lúc 14h00. 
              

NỘI DUNG: NAM  ND: Nữ Khối Trường  NỘI DUNG: NỮ 

Bảng A 

 

1. TP.BMT 

2. Krông Ana 

3. Krông Năng 

 

Bảng B 

 

1. Cư Kuin 

2. Lắk 

3. Krông Bông 

 

Bảng C 

 

1. Nguyễn Thái Bình 

2. Lê Hữu Trác 

3. Nguyễn T. Minh Khai  

 Bảng A 

 

1. Krông Pắc 

2. Lắk 

3. Krông Bông 

 

Bảng B 

 

1. Ea Kar 

2. Cư Mgar 

3. Krông Ana 

 

Bảng C 

 

1. Ea H’leo 

2. TP.BMT 

3. Krông Năng 

 

 

 

Ngày 
Thời 

gian 
Nội dung Sân  Bảng Đội  Gặp Đội 

08/11 

 

Sáng 

 

Nữ 1 
A KRÔNG PẮC >< LẮK 

B EA KAR >< CƯ MGAR 

C EA H’LEO >< TP.BMT 

Nữ Khối 

THPT  

2 

C NGUYỄN THÁI BÌNH >< LÊ HỮU TRÁC 

Nam 
A TP.BMT >< KRÔNG ANA 

B CƯ KUIN >< LẮK 

Chiều Nữ 1 
A KRÔNG BÔNG >< KRÔNG PẮC 

B KRÔNG ANA >< EA KAR 



Ngày 
Thời 

gian 
Nội dung Sân  Bảng Đội  Gặp Đội 

C KRÔNG NĂNG >< EA H’LEO 

Nam  

2 

A KRÔNG NĂNG >< TP.BMT 

B KRÔNG BÔNG >< CƯ KUIN 

Nữ Khối 

THPT 
C NGUYỄN T. MINH KHAI  >< NGUYỄN THÁI BÌNH 

09/11 

Sáng 

Nữ 1 
A LẮK >< KRÔNG BÔNG 

B CƯ MGAR >< KRÔNG ANA 

C TP.BMT >< KRÔNG NĂNG 

Nữ Khối 

THPT 
2 

C LÊ HỮU TRÁC >< NGUYỄN T. MINH KHAI  

Nam 
B KRÔNG ANA >< KRÔNG NĂNG 

A LẮK >< KRÔNG BÔNG 

Chiều 
Nữ 1 

BK1  ><  

BK2  >< Đội nhì cao nhất 

Nam 2 
BK1 Nhất A >< Nhì B 

BK2 Nhất B >< Nhì A 

10/11 Sáng 
Nữ 1 CK Thắng BK1 >< Thắng BK2 

Nam 2 CK Thắng BK1 >< Thắng BK2 

 

* Ghi chú: - Nội dung Nữ Khối Phòng: Lấy đội Nhất của mỗi bảng vào thi đấu Bán kết và chọn 01 đội có điểm (hiệu số cao hơn) vào 

thi đấu vòng Bán kết. Ở Bán kết sẽ tổ chức bốc thăm lại (2 đội cùng 1 bảng sẽ không gặp nhau ở Bán kết). 

 - Đề nghị các đội có mặt trước giờ thi đấu 10 phút để làm thủ tục thi đấu. Nếu sau 10 phút đội nào không có mặt xem như bỏ cuộc. 

                     - Lịch có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có gì thay đổi BTC sẽ thông báo cho các đơn vị sau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ tổ trưởng Ông Lê Đình Nam – ĐT: 0911.6666.48 

 

                                                 TM. BAN TỔ CHỨC 


